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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 22/2024/QĐ-UBND
Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ QUY TRÌNH BẢO TRÌ, MỨC CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý, vận hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2024.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp.
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, GTCNXD, NCPC (Hòa).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình
QUY ĐỊNH
VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ QUY TRÌNH BẢO TRÌ, MỨC CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, chi phí bảo trì đối với các công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã); Ban quản lý các xã, phường, thị trấn (Ban quản lý cấp xã); Ban phát triển thôn, bản, làng và tương đương (Ban phát triển thôn).
b) Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã được giao nhiệm vụ bảo trì công trình xây dựng.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc chung
1. Công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình là công việc phải được tiến hành thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng tuổi thọ và độ bền vững công trình nhưng không làm thay đổi công năng, quy mô công trình.
2. Công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân hưởng lợi, kết hợp sự tham gia vận động của già làng, trưởng bản, người có uy tín.
3. Việc quản lý, vận hành và bảo trì phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và phải đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Thực hiện quản lý vận hành và bảo trì công trình
1. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện và tổ chức thực hiện việc quản lý vận hành và bảo trì các công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025.
2. Các công trình, dự án được thực hiện theo cơ chế đặc thù sau khi hoàn thành phải được Ủy ban nhân dân cấp xã giao Ban quản lý cấp xã hoặc Ban phát triển thôn trực tiếp quản lý, vận hành công trình xây dựng theo đúng công năng thiết kế được phê duyệt.
3. Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn tổ chức việc thực hiện quản lý, vận hành công trình; việc kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình.
Điều 4. Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng
Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo Điều 30 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Điều 5. Quy trình bảo trì công trình xây dựng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quy trình bảo trì mẫu đối với các công trình thuộc phạm vi được ủy quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng thiết kế sẵn có đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Nội dung của quy trình bảo trì mẫu thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Điều 6. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng
1. Ban quản lý cấp xã xây dựng kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì mẫu; trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.
2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình thực hiện theo khoản 2 Điều 32 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình xây dựng.
Điều 7. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng
1. Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiện bảo trì công trình xây dựng.
2. Bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
3. Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn và các đơn vị thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng theo Điều 34 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
Điều 8. Chi phí bảo trì công trình xây dựng
1. Kinh phí cho bảo trì công trình huy động từ các nguồn sau:
a) Nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 hàng năm.
b) Nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công; ngân sách nhà nước chi thường xuyên.
c) Nguồn thu từ việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng; nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Chi phí bảo trì:
a) Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán. Nội dung chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
b) Chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
c) Việc thu, chi cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình được theo dõi theo quy định.
3. Dự toán chi phí bảo trì công trình xác định theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
4. Định mức, dự toán công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
Định mức, dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024; Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch, đề xuất phân bổ vốn quản lý, vận hành, bảo trì công trình sử dụng nguồn vốn trung ương, ngân sách địa phương, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát công tác lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và sử dụng nguồn vốn được giao quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định.
c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương kết quả thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
2. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan hên quan tham mưu cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương trong dự toán hàng năm theo quy định.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn và thanh quyết toán nguồn vốn thuộc quy định này đảm bảo theo các quy định hiện hành.
c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
3. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải)
a) Chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo quy định.
b) Lập quy trình bảo trì mẫu theo khoản 1 Điều 5 Quy định này; hướng dẫn thực hiện công tác bảo trì công trình.
c) Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn xử lý vi phạm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quy định này.
2. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình.
3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, vận hành, bảo trì công trình cho cán bộ cấp xã, thôn và những người trực tiếp tham gia quản lý, vận hành, bảo trì công trình.
4. Thực hiện nội dung tại điểm b khoản 3 Điều 9 Quy định này.
5. Kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quản lý sử dụng công trình thực hiện theo Quy định này.
Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Bàn giao công trình
a) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bằng văn bản bàn giao công trình cho Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn tiếp nhận để tổ chức thực hiện các quy định của Quy định này.
b) Tổ chức lập, lưu trữ và bàn giao hồ sơ theo quy định tại Phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
2. Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình xây dựng, bố trí nguồn vốn và tổ chức thực hiện việc bảo trì công trình.
3. Kiểm tra Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn thực hiện Quy định này.
4. Hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình thực hiện công tác bảo trì trên địa bàn.
5. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện việc phê duyệt kế hoạch bảo trì theo quy định.
Điều 12. Trách nhiệm của Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn
1. Nhận bàn giao công trình và hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Quy định này.
2. Tổ chức quản lý, vận hành công trình được giao theo quy định.
3. Ban quản lý cấp xã tổ chức lập kế hoạch bảo trì công trình, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; kiểm tra công tác bảo trì công trình; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã nhu cầu bảo trì công trình khi bị xuống cấp, hư hỏng.
4. Lập, lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình; hàng năm công bố công khai, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân biết về các khoản đã đóng góp và sử dụng cho công tác bảo trì công trình.
5. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã về quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo quy định.
6. Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã tình hình quản lý, vận hành, bảo trì công trình.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung quy định
1. Trong quá trình thực hiện mà các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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